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I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm). 
              Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
(…) Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay răn reo như một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa nhớn mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay.
[bookmark: _GoBack]      	 Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, cái nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác. Chừng ấy người chen chúc trong một khỏang rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gẫy nát. Mùa rét thì giải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với những người nghèo như bác, một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn? Bác Lê chật vật, khó khăn suốt ngày cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con. Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ, vì không ai mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất, con Tý, con Phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ rơm, để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó.(…)
	Nhưng mọi người biết bác Lê quí con lắm. Tuy bác hết sức công bằng, người ta cũng thấy bác yêu thằng Hi hơn cả, nó là con thứ chín, và ốm yếu xanh xao nhất nhà. Bác thường bế nó lên lòng, hôn hít, rồi khoe với hàng xóm: nội cả nhà chỉ có nó là giống thầy cháu như đúc. Rồi bác ôm con ngồi lặng yên một lát, như để nhớ lại chuyện gì đã lâu lắm. 
        ( Trích truyện ngắn Nhà mẹ Lê - Thạch Lam - NXB Hội Nhà văn 2008)
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định ngôi kể trong đoạn trích ?
Câu 2. (0,5 điểm) Trong đoạn trích, ngoại hình nhân vật bác Lê được miêu tả qua các chi tiết nào ?
Câu 3. (1,0 điểm) Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn “Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu chết”.
Câu 4. (1,0 điểm) Qua cách miêu tả hoàn cảnh sống cơ cực, tác giả thể hiện thái độ, tình cảm gì đối với gia đình bác Lê ? 
Câu 5. (1,0 điểm) Bài học nào từ đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với em ? Vì sao ?
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ sau:
GỬI EM CÔ BỘ ĐỘI LÁI XE
                                                                                   (Phạm Tiến Duật)
Không thể tin là em đã qua
Nơi túi bom bay mù bụi đỏ
Đường gập ghềnh ngổn ngang cây đổ
Trời lô nhô thân gỗ cưa ngang.
Không thể tin là em đã sang
Nơi đất lạ trời xanh leo lẻo
Anh đón em qua tầm đạn réo
Tiếng tàu càng sốt ruột vo ve.
Em là cô bộ đội lái xe
Giặc đuổi bắn bốn bề lửa cháy
Cái buồng lái là buồng con gái
Vẫn cành hoa mềm mại cài ngang.
Em đã qua và em đã sang
Đẹp lắm đấy những ngày đánh Mỹ
Đất nước mình nhiều điều giản dị
Ai chưa tin rồi sẽ tin thôi.
                                                                (Trích Niềm tin có thật, Trường Sơn, 1968)
Chú thích: Phạm Tiến Duật (1941- 2007) là tên thật mà cũng là bút danh, quê gốc thị xã Phú Thọ. Thơ ông chủ yếu viết về hình ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ qua các hình tượng người lính và cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Gửi em cô bộ đội lái xe (thơ, 1968) - ra đời khi cuộc kháng chiến Mỹ đang xảy ra vô cùng ác liệt.
Câu 2 (4,0 điểm): Viết bài văn trình bày ý kiến của em về tình trạng một bộ phận học sinh chia bè phái trong lớp học. Từ đó, đề xuất một số giải pháp khả thi, thuyết phục nhằm khắc phục vấn đề trên.
- - - - - HẾT - - - - -

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	PHẦN ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Ngôi kể:  thứ 3
	0,5

	
	2
	- Ngoại hình nhân vật bác Lê được miêu tả: 
+ Chắc chắn và thấp bé;
+ Da mặt và chân tay răn reo như một quả trám khô.
	0,5

	
	3
	- Biện pháp so sánh “thịt chúng nó thâm tím lại vì rét” với “thịt con trâu chết”
- Tác dụng: 
+ Làm cho câu văn trở nên sinh động, giàu sức gợi hình, gợi cảm;
+ Khắc sâu sự nghèo khổ, tội nghiệp, đáng thương của những đứa trẻ trong gia đình bác Lê.
+ Tác giả thể hiện lòng đồng cảm, yêu thương, sẻ chia với những đứa trẻ con nhà nghèo.
	
0,5


0,75

	
	4
	- Qua miêu tả hoàn cảnh sống cơ cực với gia đình bác Lê, tác giả thể hiện thái độ, tình cảm:
+ Đồng cảm, yêu thương, xót xa cho hoàn cảnh của gia đình mẹ Lê nói riêng và người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám chung.
+ Ca ngợi vẻ đẹp của tình mẫu tử; lên án, tố cáo tội ác của thực dân phát xít đã gây nên tình cảnh đói khổ của con người.
	0.5


0.5

	
	5
	*Đây là câu hỏi mở, thí sinh có thể có nhiều lựa chọn và lí giải khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Học sinh rút ra được một bài học ý nghĩa nhất với bản thân như:
+ Cần biết sống lạc quan, yêu thương, chia sẻ 
+ Cần biết yêu thương, quý trọng gia đình. 
+ Sống là không ngừng nỗ lực, cố gắng
  ....
- Lí giải: thí sinh đưa ra những lí lẽ hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
* Lưu ý:
- Học sinh nêu được 03 ý lí giải hợp lí được điểm tối đa. 
- Học sinh nêu được 02 ý lí giải được 0,5 điểm.
- Học sinh nêu được 01 ý lí giải được 0,25 điểm
	0,25








0,75




	II
	
	PHẦN LÀM VĂN
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ Gửi em cô bộ đội lái xe của tác giả Phạm Tiến Duật.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng đoạn văn:
 Xác định được yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu về nội dung: cảm nghĩ của em về bài thơ Gửi em cô bộ đội lái xe của tác giả Phạm Tiến Duật.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp làm rõ nội dung trọng tâm của đoạn văn, có thể theo một số gợi ý:
- Giới thiệu nhan đề, tác giả và nêu cảm nghĩ chung về bài thơ.
- Trình bày cảm nghĩ về nét độc đáo cảu bài thơ trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật:
+ Trình bày cảm nghĩ về nội dung (mạch cảm xúc, chủ đề, thông điệp...) của bài thơ: Từ những vẻ đẹp về tâm hồn, phẩm chất của các cô bộ đội lái xe Trường Sơn tác giả đã bày tỏ thái độ ngợi ca, khâm phục, ngưỡng mộ trước  tinh thần lạc quan, lòng dũng cảm, gan dạ, kiên cường của những cô gái lái xe Trường Sơn. Qua đó bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước đối với thế hệ trẻ.
+ Cảm nghĩ về những yếu tố nghệ thuật (sử dụng hình ảnh thơ độc đáo, lời thơ tinh nghịch, trẻ trung đã khắc họa những cô gái Trường Sơn đẹp đẽ, lung linh, tỏa sáng), (các từ láy như gập ghềnh, lô nhô…cùng các tính từ khắc họa hình ảnh như túi bom, bụi đỏ,… Thể hiện rõ nét hiện thực của cuộc chiến tranh khốc liệt.), các biện pháp tu từ điệp ngữ không thể tin đã nhấn mạnh làm nổi bật sự khâm phục của tác giả đối với các cô bộ đội lái xe Trường Sơn, thể thơ 7 chữ trong việc tạo nên nét đặc sắc của bài thơ.
- Khái quát được cảm nghĩ về bài thơ.
- Sắp xếp được hệ thống ý hợp lí theo đặc điểm bố cục của đoạn văn.
	0,5

	
	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấ đề nghị luận: cảm nghĩ của em về bài thơ Gửi em cô bộ đội lái xe của tác giả Phạm Tiến Duật.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
	0,5

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2

	Viết bài văn trình bày ý kiến của em về tình trạng một bộ phận học sinh chia bè phái trong lớp học. Từ đó, đề xuất một số giải pháp khả thi, thuyết phục nhằm khắc phục vấn đề trên.
	
4,0

	
	
	a. Xác định đúng vấn đề nghị luận: một bộ phận giới trẻ ngày nay thiếu kết nối với gia đình.
	0,5

	
	
	 b. Đề xuất được hệ thống luận điểm - lí lẽ - bằng chứng phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết:
- Xác định được các luận điểm chính của kiểu bài: phân tích vấn đề và nêu giải pháp khắc phục vấn đề.
- Sắp xếp các luận điểm, lí lẽ hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
* Giới thiệu vấn đề và nêu tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích vấn đề: Bè phái trong lớp học là gì? Biểu hiện của tình trạng đó như thế nào?
- Thể hiện quan điểm của người viết, có thể theo một số gợi ý sau:
+ Phân tích các khía cạnh của vấn đề (thực trạng, nguyên nhân, tác hại.)
/ Thực trạng: Tình trạng bè phái trong lớp học trở thành một hiện tượng đáng báo động.
/ Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bè phái trong lớp học: Sự khác biệt về tính cách, sở thích, hoàn cảnh gia đình của các học sinh. Sự tác động tiêu cực từ các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Sự thiếu kỹ năng giao tiếp, ứng xử của một số học sinh.
/ Hậu quả: Môi trường học tập trở nên căng thẳng, thiếu sự đoàn kết, hợp tác; Tâm lý học sinh bị tổn thương, dẫn đến sự tự ti, mặc cảm, thậm chí là trầm cảm.Tình trạng bạo lực học đường gia tăng do mâu thuẫn giữa các nhóm
- Đề xuất các giải pháp khả thi, thuyết phục để khắc phục vấn đề.
Lưu ý: cần phân tích các giải pháp để chứng minh tính khả thi, thuyết phục trong việc khắc phục vấn đề chia bè phái trong lớp học.
Ví dụ:
- Giải pháp: Xử lý nghiêm các hành vi gây chia rẽ, phân biệt đối xử
- Bằng chứng: Xây dựng nội quy trường, lớp rõ ràng có hình thức xử lý với đối tượng có hành vi chia bè phái.
+ Tính khả thi: 
/ Có sự ủng hộ của thầy cô, phụ huynh, BGH nhà trường.
/ Có sự tham gia, theo dõi, giám sát của nhiều đối tượng học sinh.
+ Tính thuyết phục:
/ Tạo ra cơ hội các em gắn kết, thấu hiểu nhau hơn.
/ Duy trì giải pháp góp phần xây dựng trường học hạnh phúc góp phần lan  toả thông điệp đến mọi người (về sự lắng nghe, thấu hiểu, đoàn kết, …)
* Khẳng định lại tầm quan trọng của việc khắc phục giải quyết vấn đề, rút ra bài học cho bản thân.
	1,5

	
	
	c. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Trình bày được ít nhất hai giải pháp có tính khả thi, thuyết phục khắc phục vấn đề cần giải quyết.
- Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1,5

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghi luận: có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	Tổng điểm
	10,0



